
TT Ngày sinh Lớp NGHE NÓI
ĐỌC 

VIẾT
TỔNG TA2

1 Nguyễn Ngọc Anh 12/06/2002 LH K6A 9 7 35 51 7

2 Đỗ Thị Ngọc Ánh 17/01/2002 LH K6A 11 6 16 33 5

3 Nguyễn Hoàng Giang 23/10/2002 LH K6A 5 5 18 28 4.5

4 Lương Đức Tuyển 06/04/2002 LH K6B 14 10 39 63 8.5

5 Nguyễn Thị Trang 12/07/2002 LH K6B 5 9 29 43 6

6 Phạm Duy Anh 31/03/2002 LH K6D V V V V V

7 Phạm Ngọc Hùng 27/09/2001  KS K5A V V V V V

8 Nguyễn Thùy Linh 11/02/2002  KS K5A 8 11 32 51 7

9 Nguyễn Thị Phương 08/04/2002  KS K5A V V V V V

10 Nguyễn Quỳnh Anh 09/03/2002 KS K5B 8 6 29 43 6

11 Nguyễn Thị Ngọc Bích 05/29/2002 KS K5B 7 9 35 51 7

12 Phùng Thị Duyên 8/30/2002 KS K5B 11 9 41 61 8.5

13 Hoàng Thị Hương Quỳnh 04/02/2002 KS K5B 5 9 22 36 5.5

14 Ngô Văn Phong 16/06/2002 KS K5C 7 6 20 33 5

15 Trần Thị Trà My 27/04/2002 KS K5D 8 7 28 43 6

16 Phạm Thị Ngọc 28/11/2002 KS K5D V V V V V
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Họ và tên

UBND TỈNH QUẢNG NINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG

KẾT QUẢ THI NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẬC 2 (Ngày thi 24/10/2021)

(QUI ĐIỂM HỌC PHẦN TIẾNG ANH 2)

HỌC KÌ 2, NĂM HỌC 2020-2021

(Thi bổ sung sau cách ly)

TS SV theo danh sách

TS SV dự thi

TS SV vắng thi

Ngày 12 tháng 11 năm 2021

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG


